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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài


“Hiện tượng tôn giáo mới” xuất hiện từ những năm 50 của thế kỷ XX ở nhiều nước trên thế giới. Ở Việt Nam, từ thập niên 90 của thế kỷ XX, đến nay cũng đã có hơn 70 – 80 hiện tượng tôn giáo mới, trở thành một hiện tượng trong đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta. Hiện nay, các hiện tượng tôn giáo mới rất đa dạng, phong phú, kéo theo đó là những hoạt động hết sức phức tạp không chỉ ảnh hưởng đến đời sống tín ngưỡng, tôn giáo mà còn tạo nên những hệ lụy về kinh tế-xã hội và chính trị. Tất cả những hiện tượng tôn giáo mới xuất hiện ở nước ta đều chưa được thừa nhận tư cách pháp nhân hoạt động. Hơn nữa, phong trào tôn giáo mới là vấn đề chưa được nghiên cứu sâu, rộng ở nhiều lĩnh vực thuộc khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam. Vì vậy, việc nhận diện hoạt động của chúng còn rất khó khăn. Cho nên, cần có sự thống nhất về mặt lý luận và thực tiễn về vấn đề luôn mang tính thời sự này trong thế kỉ XXI. 


Đồng bằng Bắc Bộ là một trong những vùng kinh tế trọng điểm của cả nước có điều kiện vị trí địa lí, tự nhiên, kinh tế xã hội thuận lợi. Khu vực này gồm 11 tỉnh thành với thủ đô Hà Nội là trái tim của cả nước, trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị, khoa học kỹ thuật và công nghệ... quan trọng của vùng và cả nước. Thời gian qua, ở nhiều tỉnh thành trong vùng cũng xuất hiện các hiện tượng tôn giáo mới như: Long Hoa Di Lặc, Ngọc Phật Hồ Chí Minh, Thanh Hải Vô Thượng Sư, Chân Không, đạo Mẫu Lạc Hồng Âu Cơ, đạo Hoàng Thiên Long, Pháp Luân Công... Các “hiện tượng tôn giáo mới” phát triển nơi đây cho thấy rằng: trào lưu tôn giáo mới gắn với những biến động của thế giới cũng đã xuất hiện ở n​ước ta nói chung và đồng bằng Bắc Bộ nói riêng. Mặc dù mới chớm nở, nhưng con số các “hiện tượng tôn giáo mới” cũng tới vài chục tên gọi khác nhau, biểu hiện khá phong phú và phức tạp. Cho đến nay, ch​ưa có sự thống kê đầy đủ nào về các đạo lạ và số l​ượng người tin theo. Tên gọi của “hiện tượng tôn giáo mới” ở mỗi địa bàn lại có sự khác nhau dù chúng chỉ là một. Do đó, dễ nhầm lẫn trong thống kê số lượng các đạo lạ từ các địa phương, cơ sở. Các đạo lạ này đều không đ​ược chính quyền các cấp công nhận, do tính chất và tiêu chí hoạt động tôn giáo không rõ ràng, thường lén lút tụ tập sinh hoạt một cách bất hợp pháp, trong đó, có một số “hiện tượng tôn giáo mới” có thể coi là tà đạo. Đặc biệt, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các “hiện tượng tôn giáo mới” xuất hiện có những đặc trưng riêng so với các khu vực miền Trung và miền Nam. Đó là, ở khu vực này có rất nhiều “hiện tượng tôn giáo mới” có nguồn gốc từ các hiện tượng tín ngưỡng dân gian, đặc biệt là từ các hình thức của Đạo Mẫu. 


Sự xuất hiện của “hiện tượng tôn giáo mới” ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ trong những năm gần đây, phần nào cũng là liều thuốc tinh thần cho một số người, nhóm người có hoàn cảnh khó khăn, éo le, rủi ro tìm được bệ đỡ về niềm tin, an ủi trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, những tác động tiêu cực của “hiện tượng tôn giáo mới” tới đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, trật tự an toàn xã hội là rất đậm nét. Đặc biệt là, hiện nay, cùng với cả nước đang bước vào thời kỳ mở cửa, hội nhập vào thế giới với sự chi phối của kinh tế thị trường, xu hướng biến đổi của các “hiện tượng tôn giáo mới” trong cả nước nói chung và khu vực đồng bằng Bắc Bộ nói trên là hết sức phức tạp, đặt ra nhiều vấn đề khó khăn cho công tác quản lý và hoạch định chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Vì vậy, việc nghiên cứu, tìm hiểu tôn giáo mới về lý luận và thực tiễn là rất cần thiết, hữu ích.


Chính vì những lý do nêu trên, bằng phương pháp tiếp cận từ chuyên ngành  DVBC & DVLS, chúng tôi chọn đề tài về: “Hiện tượng tôn giáo mới” ở một số tỉnh đồng bằng Bắc Bộ hiện nay làm nghiên cứu cho luận án của mình. 


2.  Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.


Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu về “hiện tượng tôn giáo mới” ở một số tỉnh thành khu vực đồng bằng Bắc Bộ hiện nay.

Nhiệm vụ nghiên cứu: Để thực hiện được luận án này, có ba nhiệm vụ được đặt ra cần giải quyết: 


Một là, phân tích và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận chung về “hiện tượng tôn giáo mới”, trên thế giới và Việt Nam. 


Hai là, phân tích thực trạng, tác động và dự báo về xu hướng biến đổi và một số vấn đề đặt ra của “hiện tượng tôn giáo mới” ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ trong bối cảnh hiện nay. 


3. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu


Cơ sở lý luận: Luận án được thực hiện dựa trên lý luận chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân học, xã hội học, văn hóa học về tôn giáo. 

Phương pháp nghiên cứu: Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành trong khoa học xã hội nhân văn như: Triết học và Tôn giáo học, phương pháp thống nhất lôgíc – lịch sử, phân tích và tổng hợp tài liệu, điền dã, phỏng vấn và điều tra xã hội học… về “hiện tượng tôn giáo mới”. Luận án cũng sử dụng kết quả của các công trình nghiên cứu đã công bố có liên quan đến đề tài. 


4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu


Đối tượng nghiên cứu: Luận án xác định đối tượng nghiên cứu là một số “hiện tượng tôn giáo mới” ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ hiện nay. 


Phạm vi nghiên cứu: Về không gian, luận án lựa chọn một số tỉnh thành tiêu biểu ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có xuất hiện những “hiện tượng tôn giáo mới” như: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định. Về thời gian, luận án tìm hiểu về các “hiện tượng tôn giáo mới” từ năm 1990 cho đến nay. Về mẫu điển hình: Nhóm tôn giáo mới thờ Hồ Chí Minh, Long Hoa Di Lặc, Pháp Luân Công và Thanh Hải Vô Thượng Sư. 


5. Đóng góp của luận án

Phân tích tiền đề xuất hiện, phân loại và nêu thực trạng hoạt động của một số “hiện tượng tôn giáo mới” ở khu vực đồng bằng Bắc bộ hiện nay. 

Trên cơ sở đó luận án đánh giá những tác động đối với đời sống xã hội và dự báo xu hướng biến đổi, những vấn đề đặt ra của “hiện tượng tôn giáo mới” ở đồng bằng Bắc Bộ hiện nay. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

Ý nghĩa lý luận:  Dựa trên những tư liệu, nghiên cứu của các học giả, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về tôn giáo nói chung và “hiện tượng tôn giáo mới” nói riêng, luận án phân tích, hệ thống các đặc điểm và nhận diện về “hiện tượng tôn giáo mới” hiện nay. 
Ý nghĩa thực tiễn: Trên cơ sở phân tích tiền đề xuất hiện, phân loại và thực trạng hoạt động và đánh giá tác động của một số “hiện tượng tôn giáo mới” ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, luận án đưa ra những giải pháp nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của “hiện tượng tôn giáo mới” đối với đời sống xã hội. 
Luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho việc hoạch định chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta đối với tôn giáo nói chung, “hiện tượng tôn giáo mới” nói riêng. Luận án còn có thể làm tài liệu cho việc nghiên cứu và giảng dạy về “hiện tượng tôn giáo mới”. 

7. Kết cấu luận án 


Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tham khảo nội dung của luận án gồm 4 chương 12 tiết.

Chương 1:

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 


1.1. Nhóm công trình nghiên cứu về “hiện tượng tôn giáo mới” trên thế giới và ở Việt Nam


1.1. 1. Nghiên cứu về “hiện tượng tôn giáo mới” trên thế giới


Nghiên cứu về “hiện tượng tôn giáo mới” có thể kể đến một số tư liệu tiêu biểu được viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt của các tác giả sau đây: Bryan Wilson và Jamie Cresswell (2001): New Religious Movements - Challenge and response (Phong trào tôn giáo mới – thách thức và phản ứng), In association with the Institue of Oriental Philosophy European Centre, London and New York; Mary Farrell Bednarowski (1989), New Religion and the Theological Imagination in America (Tôn giáo mới và tư tưởng thần học của chúng ở Mỹ), Indiana University press Bloomington and Indianapolis. Sung Hae King and Iames Heisig (2008). Trung tâm nghiên cứu tôn giáo, Đại học KHXH&NV, ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh (2013), Quan điểm của các học giả Âu – Mỹ về phong trào tôn giáo mới, biên dịch và hiệu đính Trương Văn Chung, Nguyễn Thanh Tùng, Nxb Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, cò thể kể đến một số tác giả với các tác phẩm và bài viết trên các tạp chí nghiên cứu: Nguyễn Văn Minh: Tổng quan về tôn giáo mới trên thế giới và Việt Nam, Tạp chí Dân tộc học, số 6, năm 2009. Phong trào tôn giáo mới của xã hội đương đại, Trần Hà, Nghiên cứu Tôn giáo, số 3, năm 1995 (trang 13 – 18). Vũ Văn Hậu, Nhận diện về hiện tượng tôn giáo mới trong bối cảnh hiện nay, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 2, năm 2013 (trang 46 - 56)… Hầu hết các nhà nghiên cứu đề thể hiện quan điểm của mình ở các bài báo ngắn, còn ít các công trình nghiên cứu mang tính chuyên khảo về hiện tượng tôn giáo mới trên thế giới. 


1.1.2. Công trình nghiên cứu về “hiện tượng tôn giáo mới” ở Việt Nam

Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo, Đại học KHXH&NV Thành phố Hồ Chí Minh với hội thảo khoa học Quốc tế: Chủ nghĩa hậu hiện đại và phong trào tôn giáo mới ở Việt Nam và Thế giới. Công trình đã được xuất bản thành sách, Nxb Tôn giáo cấp phép, năm 2014. Tác giả Đỗ Quang Hưng với nhiều bài viết về vấn đề này:  “Hiện tượng tôn giáo mới” mấy vấn đề lý luận và thực tiễn, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 5, năm 2001; Mối quan hệ giữa tín ngưỡng và “hiện tượng tôn giáo mới”, mấy vấn đề lí thuyết và thực tiễn, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 3, trang 3 - 15, và Mối quan hệ giữa tín ngưỡng và “hiện tượng tôn giáo mới”, mấy vấn đề lý thuyết và thực tiễn, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 4, trang 20 - 27, năm 2011… Kỷ yếu đề tài nhánh: “Những hiện tượng tôn giáo mới ở nước ta – Thực trạng và xu hướng”, do tác giả Đỗ Quang Hưng làm chủ nhiệm, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trung tâm khoa học về tín ngưỡng và tôn giáo, tháng 12 năm 2001... Các công trình nghiên cứu về “hiện tượng tôn giáo mới” ở Việt Nam cũng đã ít, nhiều khái quát một cách khá đầy đủ về diện mạo và thực trạng của “hiện tượng tôn giáo mới” ở nước ta nói chung và ở các địa phương cũng như một số ảnh hưởng của chúng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và thái độ xã hội đối với các “hiện tượng tôn giáo mới”.  


1.2. Công trình nghiên cứu về “hiện tượng tôn giáo mới” ở vùng đồng bằng Bắc Bộ


1.2.1. Các đề tài, công trình nghiên cứu các cấp


- Phạm Xuân Tiên: Đạo lạ Hoàng Thiên Long tại xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội – Thực trạng và giải pháp, Đề tài Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, năm 2011. Báo cáo khoa học tổng kết đề tài: Vấn đề đạo lạ trên địa bàn thủ đô Hà Nội hiện nay - Thực trạng và giải pháp, Mã số 01X-11/04-2012-2, Chủ nhiệm đề tài, tác giả Ngô Hữu Thảo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội. Ban tôn giáo tỉnh Hải Dương: Sự xâm nhập, phát triển của các tà đạo, đạo lạ trên địa bàn tỉnh, những vấn đề xã hội cần quan tâm, Đề tài khoa học cấp tỉnh, Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Quang, nguyên Phó ban thường trực, Ban tôn giáo tỉnh Hải Dương, năm 2002. Cơ quan chủ trì, thực hiện: Ban tôn giáo tỉnh Hải Dương. Đề tài cấp bộ năm 2013-2014, Một số hiện tượng tôn giáo mới ở miền Bắc từ sau đổi mới đến nay, chủ nhiệm tác giả Lê Tâm Đắc, cơ quan chủ trì Viện nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam. Luận án Tiến sĩ Triết học, chuyên ngành Tôn giáo học của tác giả Lê Thị Chiêng, Tìm hiểu các điện thờ tư gia Hà Nội, năm 2008, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Khoa học xã hội Việt Nam.“Hiện tượng tôn giáo mới” ở một số tỉnh đồng bằng Bắc Bộ cũng được đề cập đến trong đề tài nhánh: “Những hiện tượng tôn giáo mới ở nước ta - thực trạng và xu hướng”, tác giả Đỗ Quang Hưng chủ nhiệm đề tài. Các công trình nghiên cứu trên phần nào cho thấy được sự phát triển của hiện tượng tôn giáo mới ở miền Bắc trong những năm gần đây. Tuy nhiên, mới chỉ dừng lại khai thác ở một số tỉnh thành mà chưa có công trình nào nghiên cứu hệ thống về hiện tượng tôn giáo mới ở đồng bằng Bắc Bộ hiện nay. 


1.2.2. Tư liệu lưu hành nội bộ của các “hiện tượng tôn giáo mới” ở đồng bằng Bắc Bộ. 

Phần 1: Tư liệu lưu hành nội bộ của các “Hiện tượng tôn giáo mới” nội sinh. 


- Nhóm Long Hoa Di Lặc, thông qua khảo sát chúng tôi được tiếp cận với một số kinh sách (được xem là “giáng bút”), và phổ biến tuyên truyền qua mạng Internet, trong đó đáng lưu ý là Kinh Di Lặc Tôn Phật, Thơ Kinh của Đức Di Lặc, Kinh Ngọc Phật Giáng Bút, Kinh Thờ Mẹ Mẫu… 


- Nhóm Ngọc Phật Hồ Chí Minh, các kinh kệ có phần phong phú hơn, phần lớn cũng được soạn ra dưới hình thức “giáng bút”. Tiểu biểu có thể kể đến một số kinh sách: Lời Tâm linh nguyện ước, Kinh giỗ liệt sĩ nước Nam,  Kinh mừng ngày Quốc Khánh, Kinh giỗ Cha, Kinh tạ mộ (cụ Hoàng Thị Loan), Kinh mừng ngày Quân đội nhân dân, Kinh mừng ngày Hội Quốc Phòng, Lời Phật Thánh Thần ban dân tu đạo, Thần lời Thánh giáng trần, Đáp nghĩa đền công…


- Hoàng Thiên Long có các kinh sách chủ yếu: Đại Pháp đoàn tràng tu gia cầu an Ất Dậu, cầu an Bính Tuất Phục hồn liệt sĩ cầu siêu, Công trình Đại Việt Hương ơn cách mạng chuyện nói của quốc gia âm…


- Nhóm Tổ Tiên Chính Giáo Đại Đạo Sinh Tồn, các kinh và sách như: Kinh và Lễ (những quy định về Bàn thờ, Đạo Kỳ, Thứ tự các bước hành lễ theo từng chủ đề: Nghi thức và tang lễ, Giới luật...), Yếu chỉ Đạo Tổ Tiên Chính Giáo Đại Đạo Sinh Tồn – Quốc Đạo Việt Nam, Tuyên Ngôn Quốc Đạo Tổ Tiên Chính Giáo, Đức lý tổ tiên truyền thống dân tộc…


Phần 2: Tư liệu lưu hành nội bộ của các “hiện tượng tôn giáo mới” ngoại nhập. 


- Thanh Hải Vô Thượng Sư, các tài liệu tiêu biểu: Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát,  Thanh Hải Vô Thượng Sư trực tiếp câu thông Thượng Đế, Từ vũ trụ nguyên thủy đến thế giới của chúng ta: Chân tính không đổi thay… Nội dung kinh sách được kế thừa từ cả kinh Phật lẫn Kinh Thánh của Kitô giáo.


- Pháp Luân Công, các kinh, sách tiểu biểu là Chuyển Pháp Luân, Pháp Luân Phật Pháp Đại Viên Mãn Pháp, Pháp Luân Phật Pháp Tinh Tấn Yếu Chỉ, Hồng Ngâm, Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý tu Chân – Thiện – Nhẫn...



Các tư liệu này cung cấp cho tác giả luận án những nội dung căn bản về tư tưởng, giáo lý và sự thờ cúng cũng như lễ nghi của các tôn giáo mới hiện nay ở đồng bằng Bắc Bộ để từ đó có thể rút ra được những vấn đề chung về bản chất của hiện tượng tôn giáo mới là gì? những hình thức và phân loại về hiện tượng tôn giáo mới. 


1.3. Công trình nghiên cứu về thái độ, cách thức ứng xử đối với hiện tượng tôn giáo mới ở trong và ngoài nước


Nghiên cứu về thái độ, cách thức ứng xử đối với hiện tượng tôn giáo mới ở trong và ngoài nước có thể kể đến các công trình sau:


- Tác giả Hoàng Văn Chung với bài viết: “Ứng xử của một số nhà nước trên thế giới đối với hiện tượng tôn giáo mới”, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 09 (135), năm 2014.“Thách thức về mặt thể chế: luật pháp tôn giáo ở Việt Nam và xu hướng đa dạng hóa tôn giáo”, là bài viết của tác giả Đỗ Quang Hưng trong cuốn sách Đời sống tôn giáo tín ngưỡng Thăng Long - Hà Nội, (trang 60 -70). Bài viết: Nhìn nhận về “đạo lạ” ở nước ta trong những năm gần đây của Phạm Văn Phóng, Nguyễn Văn Nhu, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 09, năm 2008 (trang 44 - 46). Ban Dân vận Trung  ương, Vụ Công tác tôn giáo: Hỏi đáp một số vấn đề về Đạo lạ ở nước ta hiện nay, (Tài liệu tham khảo cho cán bộ dân vận các cấp), Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, năm 2007. Vụ Công tác tôn giáo, Ban Dân vận Trung ương với đề tài: Cơ sở xã hội của sự xuất hiện một số đạo lạ ở nước ta trong những năm gần đây và giải pháp, năm 2003. Nhìn chung, nhóm tư liệu này ít nhiều cho thấy thái độ và sự ứng xử rất khác nhau đối với sự phát sinh, phát triển và thách thức của hiện tượng tôn giáo mới ở nhiều nước trên thế giới và Việt Nam nói chung, các tỉnh thành đồng bằng Bắc Bộ nói riêng, là cơ sở tham khảo để tác giả luận án đưa ra những dự đoán về xu hướng vận động và những vấn đề đặt ra đối với hiện tượng tôn giáo mới. 


1.4. Các vấn đề nghiên cứu đặt ra, khung lý thuyết và một số khái niệm công cụ nghiên cứu


1.4.1. Các vấn đề nghiên cứu đặt ra


 Tổng quan chung về tình hình nghiên cứu, luận án rút ra một số vấn đề trong nghiên cứu về “hiện tượng tôn giáo mới” như sau: Những vấn đề liên quan đến lý luận chung về “hiện tượng tôn giáo mới” được các tư liệu nghiên cứu đề cập đến trên nhiều phương diện tiếp cận như văn hóa, đạo đức, chính trị, tôn giáo... còn nhiều tranh luận; Vấn đề nhận diện, tiêu chí phân loại các “hiện tượng tôn giáo mới” cũng được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm; Nghiên cứu về “hiện tượng tôn giáo mới” ở Việt Nam hiện có nhiều bài viết về vấn đề này. Tuy nhiên các bài viết phần lớn mới chỉ dừng lại ở góc độ tiếp cận, miêu tả về các “hiện tượng tôn giáo mới” đã xuất hiện và đang tồn tại, nguyên nhân xuất hiện và bàn luận đến ảnh hưởng của chúng, đặc biệt nhấn mạnh đến những ảnh hưởng tiêu cực là chính.

1.4.2. Khung lý thuyết nghiên cứu


Khung lý thuyết cơ bản của luận án được tác giả sử dụng bao gồm: 


1) Lý thuyết duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, nghiên cứu “hiện tượng tôn giáo mới” với tư cách là một hình thái ý thức xã hội, một hiện tượng phức tạp của lịch sử xã hội. 

2) Lý thuyết xã hội học tôn giáo, cho phép người nghiên cứu có thể định tính và định lượng. Đặc biệt, trong khung lý thuyết này, tác giả lưu ý đến phương pháp chọn mẫu điển hình. Do điều kiện khảo sát và giới hạn của luận án, vì vậy, luận án chỉ chọn một số hiện tượng tôn giáo mới tiêu biểu là ở một số tỉnh thành đồng bằng Bắc Bộ là: Ngọc Phật Hồ Chí Minh, Long Hoa Di Lặc và Thanh Hải Vô Thượng Sư, Pháp Luân Công. 


3) Lý thuyết chức năng tôn giáo, là một “hiện tượng” phức tạp và nhạy cảm trong đời sống tôn giáo nhân loại. Vì vậy, có khi chúng đóng vai trò tích cực (hỗ trợ hay đền bù xã hội, “an ủi” cuộc sống của một bộ phận nhân dân) nhưng cũng có khi trở thành nhân tố cản trở sự phát triển (phản văn hóa, phi đạo đức, ảnh hưởng đến kinh tế, sức khỏe và an ninh, trật tự xã hội, nhạy cảm chính trị, gây khó khăn cho công tác quản lý xã hội). 


4) Lý thuyết thực thể tôn giáo, (tính cấu trúc và tính lịch sử, tính tập thể, tính tài liệu, tính biểu tượng, tính kinh nghiệm và nhạy cảm). Nghiên cứu “hiện tượng tôn giáo mới” không thể tách khỏi tính lịch sử của tôn giáo và lịch sử xã hội cũng như tính cộng đồng, tập thể. 

1.4.3. Một số khái niệm công cụ của luận án


1.4.3.1. Khái niệm “hiện tượng tôn giáo mới”

Về tên gọi, ở phương Tây thường dùng cụm từ Phong trào tôn giáo mới, “hiện tượng tôn giáo mới”, tôn giáo mới, các giáo phái… Còn ở nước ta, hiện tượng tôn giáo này cũng được gọi với không ít tên, như: Giáo phái, “hiện tượng tôn giáo mới”, tôn giáo mới, đạo lạ, tà giáo, tà đạo, tạp đạo...
Theo chúng tôi hiểu một cách chung nhất: Theo nghĩa rộng, chỉ những niềm tin song song khác biệt nảy sinh từ các hiện tượng có tính chất tôn giáo của một bộ phận quần chúng nhân dân do một người, nhóm người khởi xướng trên cơ sở tích hợp, vay mượn giáo lý, lễ nghi của các tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống để hình thành niềm tin mang tính “hỗn tạp”, thực dụng, vận động theo một xu hướng khác hẳn với tôn giáo truyền thống, phản ánh những biến động lớn của đời sống vật chất -  văn hóa tinh thần xã hội và nhu cầu chuyển đổi tâm linh của một nhóm người trong những điều kiện lịch sử, xã hội nhất định. 


Theo nghĩa hẹp,“hiện tượng tôn giáo mới” là niềm tin có tính chất tôn giáo của một nhóm người trong xã hội nhằm hướng đến các mục đích cứu thế luận, tin vào lực lượng siêu nhiên vay mượn từ các tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống để sáng tạo nên “nội dung mới”, khác với các tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống nhằm cầu xin về sức khỏe, tài lộc, chữa bệnh và những nhu cầu thực tiễn của xã hội hiện tại.   


Hiện tượng tôn giáo mới nội sinh, là những “hiện tượng tôn giáo mới” ra đời trong nước. 


Hiện tượng tôn giáo mới ngoại nhập, là những “hiện tượng tôn giáo mới” được du nhập từ nước ngoài. 


1.4.3.2. Khái niệm đạo lạ, tạp đạo, mê tín dị đoan  


Ngoài ra, luận án còn làm rõ các khái niệm tôn giáo, tín ngưỡng và tôn giáo truyền thống, đạo lạ, tạp đạo, mê tín dị đoan  

Chương 2:

“HIỆN TƯỢNG TÔN GIÁO MỚI” TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM


2.1. “Hiện tượng tôn giáo mới” trên thế giới 


2.1.1. Sự ra đời và phát triển của  “hiện tượng tôn giáo mới” trên thế giới


Sự ra đời và phát triển của các “hiện tượng tôn giáo mới” được đặt trong điều kiện, hoàn cảnh kinh tế, xã hội trên thế giới có những biến động về nhiều mặt. Xã hội từ hiện đại đến hậu hiện đại và xu hướng toàn cầu hóa tạo môi trường thuận lợi cho các “hiện tượng tôn giáo mới” nảy sinh. Nền kinh tế thị trường và văn minh hậu công nghiệp, văn minh tin học - sinh học.  Những bất ổn tự phát từ thiên tai, dịch bệnh nghiêm trọng xảy ra khiến cho con người lo sợ cho tương lai bất định của cuộc sống và sự bám víu vào niềm tin khả năng cứu rỗi hay chữa bệnh bằng cách thức “siêu phàm” hay sự phân hóa hay chia tách trong nội bộ các tôn giáo cũng tạo bối cảnh và điều kiện tôn giáo mới ra đời và phát triển.


2.1.2. Phân loại, đặc điểm và một số “hiện tượng tôn giáo mới” tiêu biểu trên thế giới


Xét từ góc độ mối quan hệ giữa các “hiện tượng tôn giáo mới” với tôn giáo truyền thống, và xã hội hiện đại, từ nguồn gốc ra đời, Trác Tân đã phân chia tôn giáo mới thành 5 loại hình cơ bản. Tác giả Trần Hà lại dựa trên những tính chất và đặc thù của các giáo phái mà chia thành 4 loại. Theo nhà xã hội học người Anh, Bryan Wilson (1926 – 2004), khi nghiên cứu các hiện tượng tôn giáo mới xuất hiện trong hai thập niên sau Chiến tranh thế giới thứ II, có sự phân loại các tôn giáo mới dựa trên chủ trương, những phương thức hoạt động của các giáo phái và con đường cứu độ cho tín đồ của chúng. Tác giả F.Champion, trên cơ sở khảo sát các nhóm tôn giáo mới với các tín đồ như những cộng đồng tâm linh (les communotés spirituelles) và các vị giáo chủ (gourous) cũng có một cách phân loại thành hai nhóm. Việc phân chia và chỉ ra các đặc điểm của các “hiện tượng tôn giáo mới” trên thế giới của các học giả cho thấy rõ hơn phần nào thực trạng phong phú và loại hình đa dạng, giúp cho người nghiên cứu nhận diện về chúng, là cơ sở cho phép chúng ta có được những cái nhìn khách quan và toàn diện về vấn đề này. 


2.1.3. Một số “hiện tượng tôn giáo mới” tiêu biểu trên thế giới

 Trong rất nhiều các “hiện tượng tôn giáo mới” trên thế giới, có thể nêu ra đây sơ lược về một số hiện tượng tôn giáo mới tiêu biểu: Giáo phái Mormon, do Joseph Smith (1805 - 1844). Phong trào cánh cửa thiên đường, ra đời năm 1975 tại bang New Mexico (Mỹ) do Marghall Heff Apple While và Bonnie Lutrusdate Nettles sáng lập. Phong trào Thời đại mới, ra đời đầu thập niên 70, thế kỷ XX. Phong trào tôn giáo mới Cơ Đốc giáo khoa học, do Mary Baker Eddy (1821 - 1910), sinh ra ở New England, sáng lập năm 1866. Phong trào Sadan, do Anthon Lavy thành lập năm 1996, tại Califonia, Mỹ. Phong trào Đền thờ mặt trời, do Wamanphen người Pháp sáng lập. Giáo phái Aum Shinrykyo, xuất hiện ở Nhật Bản năm 1987, do Shoko Ashara sáng lập. Thanh Hải Vô Thượng Sư. Người khởi xướng là Đặng Thị Trinh sinh năm 1948, quê ở xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi. Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, do Lý Chí Hồng, sinh năm 1952 tại Cát Lâm, Trung Quốc, sáng lập và truyền bá vào thành phố Trường Xuân - Trung Quốc năm 1992, sau đó nhanh chóng phát triển khắp Trung Quốc và trên 70 quốc gia… 


2.2. “Hiện tượng tôn giáo mới” ở Việt Nam


2.2.1. Sự ra đời và phát triển của  “hiện tượng tôn giáo mới” ở Việt Nam 

Bối cảnh thế giới cuối thế kỷ XIX, qua thế kỷ XX đã có những chuyển biến mạnh mẽ, tạo điều kiện và hoàn cảnh cho sự ra đời và phát triển của các “hiện tượng tôn giáo mới”, Việt Nam, đất nước ta cũng không nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của các trào lưu chuyển biến niềm tin tôn giáo đang bùng phát. Hiện nay, Việt Nam mở cửa, hội nhập, đổi mới trong xu hướng toàn cầu hóa và kinh tế thị trường đã tạo điều kiện cho sự chuyển biến của “hiện tượng tôn giáo mới”. Bối cảnh kinh tế thị trường kéo theo những biến đổi các giá trị xã hội tạo điều kiện cho sự ra đời, tồn tại và phát triển của “hiện tượng tôn giáo mới”.      
2.2.2. Phân loại và đặc điểm, diện mạo “hiện tượng tôn giáo mới” tiêu biểu ở Việt Nam


Việt Nam là mảnh đất màu mỡ cho sự xuất hiện của các “hiện tượng tôn giáo mới”. Theo tác giả Đỗ Quang Hưng, hiện nay đa số các nhà nghiên cứu phân loại “các hiện tượng tôn giáo mới” thành 3 nhóm.  Còn đối với tác giả Thiều Quang Thắng, có sự phân loại tỉ mỉ, rõ ràng, thành 5 nhóm.  
Tác giả Ngô Hữu Thảo phân loại và một số đặc điểm của “hiện tượng tôn giáo mới” ở Việt Nam như sau: Một là, phân loại theo nguồn gốc phát sinh. Hai là, phân loại theo mối quan hệ với các tôn giáo, tín ngưỡng gốc truyền thống. Ba là, phân loại theo tính chất hoạt động. 


Tiểu kết chương 2: 


Sự xuất hiện của những hiện tượng tôn giáo mới trên thế giới và Việt Nam do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó quan trọng là sự biến đổi của đời sống xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đất nước mở cửa, giao lư, hội nhập là nguyên nhân chính đưa đến sự xuất hiện ngày càng  nhiều hiện tượng tôn giáo mới. Hiện nay, với khoảng 70 – 80 hiện tượng tôn giáo mới, bao gồm cả những tôn giáo nội sinh như: nhóm thờ cúng Hồ Chí Minh, Chân Không, Trường Ngoại Cảm Tố Dương,… và những tôn giáo ngoại nhập như: Thanh Hải Vô Thượng Sư, Pháp Luân Công, Nhất Quán Đạo… đã tác động không nhỏ đến đời sống kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội, gây ra những khó khăn, lúng túng chó hệ thống quản lý các cấp trong vấn đề đảm bảo an ninh, trật tự xã hội. Mặt khác, có những hiện tượng tôn giáo mới chứa đựng nhiều yếu tố trái với thuần phong, mỹ tục và đời sống văn hóa tâm linh dân tộc.  

Chương 3:
BIỂU HIỆN VÀ TÁC ĐỘNG CỦA “HIỆN TƯỢNG TÔN GIÁO MỚI” Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ HIỆN NAY

3.1. Cơ sở tồn tại và phát triển của “hiện tượng tôn giáo mới” ở đồng bằng Bắc Bộ


3.1.1. Cơ sở tự nhiên vùng đồng bằng Bắc Bộ 


Đồng bằng Bắc Bộ bao gồm 11 tỉnh thành: Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình; thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Ninh Bình và một phần đồng bằng tỉnh Vĩnh Phúc. Vùng có những điểm không đồng nhất với vùng hành chính, vùng quân sự.


3.1.1. Cơ sở xã hội vùng đồng bằng Bắc Bộ

Đồng bằng Bắc Bộ là cái nôi hình thành dân tộc Việt, vì thế, cũng là nơi sinh ra các nền văn hóa lớn, phát triển nối tiếp lẫn nhau: Văn hóa Đông Sơn, văn hóa Đại Việt và văn hóa Việt Nam. Từ trung tâm này, văn hóa Việt lan truyền vào Trung Bộ rồi Nam Bộ. Sự lan truyền ấy, một mặt chứng tỏ sức sống mãnh liệt của văn hóa Việt, một mặt chứng tỏ sự sáng tạo của người dân Việt. Trong tư cách ấy, văn hóa châu thổ vùng Bắc Bộ có những nét đặc trưng của văn hóa Việt, nhưng lại có những nét riêng của vùng này.

3.2. “Hiện tượng tôn giáo mới” tiêu biểu ở một số tỉnh thành đồng Bằng Bắc Bộ hiện nay


3.2.1. Một số “hiện tượng tôn giáo mới” nội sinh

Trong chương này, tác giả sử dụng khung lý thuyết xã hội học và thực thể tôn giáo, chọn mẫu và khảo sát, nghiên cứu tại các tỉnh Hà Nội, Hải Dương, Nam Định, Hải Phòng cho thấy, tại đây có nhiều hiện tượng tôn giáo mới. Riêng tại Hà Nội có khoảng 19 hiện tượng tôn giáo mới, còn ở Hải Dương có khoảng 10 hiện tượng tôn giáo mới đang hoạt động. Các tỉnh như Nam Định, Hải Phòng cũng có khoảng 8 - 9 hiện tượng tôn giáo mới đang hoạt động. Các tôn giáo mới ở những tỉnh này vừa có nguồn gốc xuất hiện tại địa phương lại vừa được du nhập từ nơi khác tới. 

1)  Long Hoa Di Lặc: Long Hoa Di Lặc còn có tên gọi là Long hoa Chính Pháp, Long Hoa Tam Hội. Đây là hiện tượng xuất hiện vào khoảng nửa cuối thế kỷ XX. Bắt đầu từ những năm 1980. 


2) Thánh Minh vì tình dân tộc (Ngọc Phật Hồ Chí Minh): Hiện tượng này do bà Nguyễn Thị Lương sinh năm 1947 tại huyện An Lão, Hải Phòng sáng lập ra vào năm 1990.. 

3) Hoàng Thiên Long (Tâm Linh Hồ Chí Minh): Hiện tượng tôn giáo mới đang phát triển mạnh hiện nay ở đồng Bằng Bắc Bộ đó là nhóm Hoàng Thiên Long hay còn gọi theo tên dân gian là “đạo bà Điền”, “Tâm linh Hồ Chí Minh” ra đời vào năm 2001 do bà Nguyễn Thị Điền trú tại thôn Bài Lâm Hạ, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, Hà Nội sáng lập. 

4) Đạo Tâm Linh nước trời Việt Nam: do bà Nguyễn Thị Xuyến sáng lập tại Chí Linh, Sao Đỏ, Hải Dương sáng lập, năm 1998. Đến năm 2001, bà Xuyến chính thức khai lập đạo, lấy tên là đạo Trời nước Việt Nam/ đạo Trời tâm linh nước Việt Nam/ đạo Bác Hồ. 

5) Hội Phật Trời Vua Cha Hoàng: "Hội Phật Trời Vua Cha Hoàng" do Vũ Thị Mùi khởi xướng từ tháng 8/1992. 
Ngoài những nhóm tiêu biểu thờ  cúng Hồ Chí Minh vừa nêu trên, theo khảo sát của chúng tôi còn có một số tổ chức khác, với các tên gọi khác nhau, có liên quan đến tâm linh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng hoặc đang hoạt động truyền bá ở một số tỉnh thành đồng bằng Bắc Bộ. 

3.2.2. Thực trạng hiện tượng tôn giáo mới du nhập từ nơi khác

Một số hiện tượng tôn giáo mới khác như Bạch Chân Không (Đạo Sex), Thanh Hải Vô Thượng Sư, Pháp Luân Công…đều không phải là những hiện tượng phát sinh tại chỗ ở vùng đồng bằng Bắc Bộ mà được du nhập từ nơi khác vào. 

Thanh Hải Vô Thượng Sư: Hiện tượng này do bà Đặng Thị Trinh (còn gọi là Thanh Hải) sinh năm 1948 tại Quảng Ngãi khởi xướng từ năm 1989 khi đang ở Đài Loan với tên gọi ban đầu là “Hội Thiền Định Thanh Hải Vô Thượng Sư”. 

Pháp Luân Công: Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp do ông Lý Hồng Chí sáng lập tại Trung Quốc vào năm 1992. Lý Hồng Chí sinh ngày 13 tháng 5 năm 1951 tại thành phố Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Hiện Pháp Luân Công đang hoạt động chủ yếu ở các tỉnh như Hà Nội, Hải Phòng và Hải Dương. 

3.3. Tác động của “hiện tượng tôn giáo mới” tới đời sống ở một số tỉnh đồng bằng Bắc Bộ hiện nay

3.3.1. Tác động tới đời sống chính trị - xã hội

Sự xuất hiện của các hiện tượng tôn giáo mới ở đồng bằng Bắc Bộ đã gây ra những ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống xã hội. Một mặt đáp ứng phần nào những nhu cầu tâm linh của một nhóm người trong xã hội, mặt khác là sự phản kháng lại những hiện thực, những bất cập trong xã hội. Theo điều tra, khảo sát của chúng tôi, phía tín đồ các hiện tượng tôn giáo này cũng cho rằng những nguyên nhân cơ bản khiến họ theo đạo có nhiều nguyên nhân: Kinh tế khó khăn, làm ăn thua lỗ, gặp chuyện rủi ro (61,0 %); Mất lòng tin vào việc thờ cúng cũ và các tôn giáo truyền thống (46,5 %); Cuộc đời mất phương hướng, bế tắc, vô vọng (81,5%).  

3.3.2. Tác động tới đời sống kinh tế

Đứng từ góc độ nghiên cứu Tôn giáo học, việc người theo hiện tượng tôn giáo mới nói riêng và người theo tôn giáo nói chung phải bỏ ra thời gian, tiền bạc hay của cải vật chất cho những thực hành tôn giáo của họ là điều đương nhiên. Theo khảo sát xã hội học của luận án, có tới 30,5% số người theo hiện tượng tôn giáo mới được hỏi trả lời họ thấy có chỗ dựa tinh thần, niềm tin, an tâm được phù hộ, độ trì, 47,0% tin khỏi bệnh và thấy mình sống có ích, được mọi người tôn trọng hơn khi tham gia các hoạt động của hiện tượng mà họ theo. 

3.3.3.Tác động tới đời sống văn hóa, đạo đức

Việc xuất hiện, du nhập của các hiện tượng tôn giáo mới như Long Hoa Di Lặc, Bạch Chân Không, Hội Tiên Rồng, Thanh Hải Vô Thượng Sư những năm trở lại đây, mang nhiều biểu hiện phản cảm, tiêu cực với các hành vi phản văn hóa, tuyên truyền mê tín dị đoan, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đạo đức và lối sống lành mạnh của xã hội. 


Tiểu kết chương 3:


Hiện tượng tôn giáo mới ở đồng bằng Bắc Bộ hiện nay có những sự chuyển biến vô cùng mạnh mẽ và biểu hiện đa dạng, tiêu biểu cho những hiện tượng tôn giáo mới ngoại nhập là Pháp Luân Công, Thanh Hải Vô Thượng Sư… và hiện tượng tôn giáo mới nội sinh là nhóm thờ cúng Hồ Chí Minh. Đặc biệt, nhóm thờ cúng Hồ Chí Minh chiếm vị trí phổ biến và phát triển ở nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình… Điểm chung cho các nhóm thờ cúng Hồ Chí Minh ở đồng bằng Bắc Bộ cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước đó là đa phần những người sáng lập đều là phụ nữ, hầu hết có sự ảnh hưởng về giáo lý, kinh sách lẫn đối tượng thờ cúng của nhau và có nguồn gốc từ những tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống. 

Chương 4:

DỰ BÁO XU HƯỚNG CỦA “HIỆN TƯỢNG TÔN GIÁO MỚI” Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ HIỆN NAY VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ
4.1. Cơ sở dự báo xu hướng biến đổi “hiện tượng tôn giáo mới” ở một số tỉnh thành đồng bằng Bắc Bộ hiện nay

1. Về bản chất đối với các hiện tượng tôn giáo mới dù nội sinh hay ngoại nhập ở Việt Nam nói chung, đồng bằng Bắc Bộ nói riêng đều có mối liên hệ gần gũi với tôn giáo truyền thống. 

2. Mô hình tái lập niềm tin tôn giáo sau khi đã được người khởi xướng tạo ra và có một nhóm tín đồ, chức việc nhất định thì được đi vào hoạt động truyền đạo. Tất cả những nhóm tôn giáo mới khi được hỏi đều nhấn mạnh đến những nghi lễ làm lợi cho cả quốc gia như: giải tà tập thể, trấn yểm, cầu siêu, cầu quốc thái dân an… 

4.2. Xu hướng biến đổi của “hiện tượng tôn giáo mới” ở một số tỉnh đồng bằng Bắc Bộ


4.2.1. Tính tất yếu của sự dạng, đa nguyên hóa “hiện tượng tôn giáo mới”


Trong bối cảnh hiện nay, cùng với sự hội nhập, giao lưu quốc tế, nhu cầu không ngừng gia tăng về đời sống tinh thần, đời sống tâm linh của một bộ phận dân chúng ở nước ta hiện nay là không nhỏ. Cùng với chính sách cởi mở, tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, sự đa dạng, đa nguyên hóa tôn giáo ở Việt Nam nói chung là một tất yếu, bên cạnh những tôn giáo truyền thống, “hiện tượng tôn giáo mới” ngày càng gia tăng. 


4.2.2. Cải biến những yếu tố cực đoan, phản văn hóa, đạo đức để tồn tại 


Một số “hiện tượng tôn giáo mới” với những hoạt động tôn giáo  ở Bắc Bộ hiện chứa đựng yếu tố cực đoan, phản văn hóa, đạo đức như: Lưu Văn Ty, Hà Mòn, Dương Văn Mình, Long Hoa Di Lặc; Bạch Chân Không… có sự sụt giảm tín đồ trong những năm gần đây và dần đi vào tan rã. Xu hướng đấy cũng thể hiện một trong những đặc điểm của các “hiện tượng tôn giáo mới”, khi mọc khi tắt. 


4.2.3. Sự mở rộng địa bàn hoạt động của “hiện tượng tôn giáo mới” ở một số tầng lớp nhân dân

“Hiện tượng tôn giáo mới” có xu hướng củng cố, liên kết và mở rộng địa bàn hoạt động hoạt động của “hiện tượng tôn giáo mới” ở một số tầng lớp nhân dân. Cùng với quá trình phát triển của đất nước, quá trình đô thị hóa diễn ra với tốc độ chóng mặt. Ở nước ta nói chung và một số tỉnh đồng bằng Bắc Bộ nói riêng trong  những năm gần đây, việc thu hồi đất nông nghiệp chuyển đổi mục đích sử dụng diễn ra ngày càng nhiều, với quy mô lớn. 


4.2.4. Những mục đích lợi dụng các “hiện tượng tôn giáo mới”


Sự gia tăng của các “hiện tượng tôn giáo mới” ở vùng đồng bằng Bắc Bộ trong thời gian gần đây, một số tôn giáo mới gắn với âm mưu lợi dụng vì mục đích chính trị, kinh tế được thể hiện rõ rệt. Như trường hợp Pháp Luân Công, Thanh Hải Vô Thượng Sư…. 


4.3. Một số vấn đề đặt ra và khuyến nghị đối với “hiện tượng tôn giáo mới” tới ở đồng bằng Bắc Bộ hiện nay


4.3.1. Một số vấn đề đặt ra 


Một là, vấn đề đặt ra về nhận thức luận đối với hiện tượng tôn giáo mới. Hai là, ứng xử của Nhà nước đối với hiện tượng tôn giáo mới ở Việt Nam nói chung và đồng bằng Bắc Bộ nói riêng hiện nay. Ba là, sự tồn tại của những “hiện tượng tôn giáo mới” này gây ra những thách thức về mặt pháp lý. Bốn là, tiếp cận hiện tượng tôn giáo mởi ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ theo hướng đa chiều trong bối cảnh đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta diễn ra sôi động, phức tạp; yếu tố tín ngưỡng đan xen yếu tố chính trị. Năm là, xuất phát từ quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử để nhìn nhận hiện tượng tôn giáo mới vừa có tính phổ biến vừa có nét đặc thù riêng của đồng bằng Bắc Bộ. Sáu là, xuất hiện và tham gia của một số nhóm người trong xã hội đối với các “hiện tượng tôn giáo mới” hiện nay ở Việt Nam hiện nay, bên cạnh những nhu cầu về tinh thần, cần được bù đắp thì cũng không ít những người tham gia mang tính chất a dua, tò mò là chính chứ không hề xuất phát từ nội tâm, xem xét nó nhu một nhu cầu thực tại, cần thiết. Bảy là, lựa chọn con đường xem xét các “hiện tượng tôn giáo mới” trên phương diện văn hóa để có thể đưa các “hiện tượng tôn giáo mới” không mang tính phản văn hóa, đạo đức, chính trị và xã hội đi vào sinh hoạt ổn định trong sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo bình thường theo pháp luật của người dân đồng bằng Bắc Bộ. Tám là, về phía Đảng, Nhà nước Việt Nam: Ban Bí thư, Bộ Chính trị sớm có chủ trương chung về nhận thức và giải pháp đối với vấn đề “hiện tượng tôn giáo mới”. 


4.3.2. Một số khuyến nghị


Một là, Đảng và Nhà nước cần sớm có quan điểm, chủ trương, chính sách đối với các vấn đề tôn giáo mới để có cơ sở pháp lý cho việc giải quyết của các địa phương. Hai là, cần có chương trình nghiên cứu một cách cơ bản, tổng thể nhằm đáng giá một cách toàn diện, khách quan, khoa học đối với “hiện tượng tôn giáo mới” để có chính sách phù hợp. Ba là, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, quan tâm giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc đang đặt ra hiện nay ở nước ta. Bốn là, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng. Tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh hoạt tôn giáo bình thường của các tín đồ tôn giáo đã được Nhà nước công nhận hoạt động. Năm là, phải thống nhất quan điểm, phối kết hợp đồng bộ giữa chính quyền các cơ quan chức năng với các đoàn thể nhân dân dưới sự chỉ đạo của cấp uỷ Đảng để giải quyết vấn đề tôn giáo mới. Sáu là, tăng cường công tác vận động quần chúng, phát huy vai trò của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ở cơ sở trong công tác đối với “hiện tượng tôn giáo mới”.
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Tóm lại, trên cơ sở xu hướng vận động, những vấn đề đặt và một số khuyến nghị, khi xem xét “hiện tượng tôn giáo mới” có thể cụ thể hóa bằng những giải pháp toàn diện đối với từng trường hợp cụ thể, xác định đây là vấn đề mang tính không chỉ dừng lại ở khía cạnh “mê tín dị đoan, tà đạo, đạo lạ, hiện tượng tôn giáo mới” mà là vấn đề mang tính xã hội. Do đó, giải quyết vấn đề này cần đặt trong tổng thể các vấn đề mang tính vĩ mô của cả nước nói chung và những địa phương cụ thể mà “hiện tượng tôn giáo mới” đang hoạt động nói riêng. Đó là giải quyết các vấn đề cụ thể tập trung một số nhóm giải pháp cơ bản sau:

KẾT LUẬN

Trong bối cảnh hiện nay, đất nước đang bước vào thời kỳ đổi mới, mở cửa và hội nhập. Là khu vực có truyền thống văn hóa lịch sử lâu đời, cũng là cái nôi văn hóa Đại Việt. Đồng bằng Bắc Bộ với những giá trị văn hóa truyền thống phong phú, đa dạng của các tỉnh thành trong khu vực, những giá trị văn hóa vật thể và giá trị văn hóa phi vật thể cần được bảo tồn và phát huy, trong đó có giá trị văn hóa tôn giáo. Sự xuất hiện ngày càng nhiều những “hiện tượng tôn giáo mới” cho thấy một nghịch lý ở khu vực này nói chung và nhiều nơi khác trong cả nước nói riêng. Đó là, xã hội càng hiện đại, khoa học kỹ thuật càng tiên tiến  thì tôn giáo lại phát triển mạnh và ngày càng xuất hiện nhiều “hiện tượng tôn giáo mới”. Chính điều này đã gây ra rất nhiều tác động bao gồm cả tích cực và tiêu cực đến đời sống xã hội. 

Là trung tâm chính trị, văn hóa của cả nước. Sự xuất hiện các “hiện tượng tôn giáo mới” ở đồng bằng Bắc Bộ cũng gây ra nhiều chiều kích dẫn tới sự khó khăn trong quản lý xã hội, đặc biệt là công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo. Các tôn giáo mới xuất hiện ở khu vực này như Long Hoa Di Lặc; đạo Baha’i; Ngũ Tuần nói tiếng lạ; Ngọc Phật Hồ Chí Minh; Thanh Hải Vô Thượng Sư; đạo Bạch; Hội Thánh các địa phương; đạo Thầy Ty (Chân Không). Phật giáo Thảo đường, Chi bộ Đảng Cộng sản Tâm Đức - Chí Tài, Mormon, Đức Mẹ Thiên Nga cứu thế, Pháp Môn Diệu Âm… Trong một chừng mực nào đó có những tôn giáo góp phần bảo lưu và giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa dân tộc, có những “hiện tượng tôn giáo mới” đa dạng. 

Hiện tượng tôn giáo mới ở đồng bằng Bắc Bộ hiện nay khá phức tạp, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh, chính trị, xã hội. Ở Việt Nam nói chung và đồng bằng Bắc Bộ nói riêng, những thách thức về mặt pháp lý từ các hiện tượng tôn giáo mới luôn đặt ra, khi những văn bản pháp luật của Nhà nước quy định về tín ngưỡng, tôn giáo hiện nay rất khó cho các hiện tượng tôn giáo mới được đăng ký sinh hoạt tôn giáo. Dù không được phép, nhưng thực tế các hiện tượng tôn giáo mới vẫn hoạt động ở theo nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Chính vì vậy, vấn đề quản lý Nhà nước về tôn giáo đối với các hiện tượng tôn giáo mới là không hề đơn giản. Đặc biệt hơn nữa, thời gian gần đây, các hiện tượng tôn giáo mới nổi lên “như nấm sau mưa” ở miền Bắc nói chung, trong đó khu vực đồng bằng Bắc Bộ là trung tâm. Sự “trỗi dậy” của các hiện tượng tôn giáo mới lại luôn biến đổi và gắn với những vấn đề chính trị xã hội đương đại để thu hút quần chúng, tranh thủ tín đồ với các tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống. 

Các xu hướng biến đổi của hiện tượng tôn giáo mới trong thời gian tới với nội dung giáo lý, kinh sách được truyền bá theo những phương thức hiện đại như băng đĩa, Internet, các tài liệu photo copy,.. phát tán với tốc độ nhanh, mở rộng địa bàn truyền bá vào mọi tầng lớp nhân dân, nhanh nhạy trong việc sử dụng “chiêu bài” chống tiêu cực xã hội, núp dưới ngọn cờ của chính nghĩa, công bằng xã hội, chống lại những mặt trái của kinh tế thị trường, phê phán tham nhũng, đả phá, xuyên tạc các tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống… Sự phát triển của các hiện tượng tôn giáo mới hiện nay theo những chiều kích căn bản khác nhau, trong đó tập trung ở các hướng chính như: hướng đến phương diện cá nhân, điển hình cho xu thế tôn giáo cá thể đang phát triển trong thị trường tôn giáo hiện nay, góp phần giải thoát một phần bế tắc của xu hướng giải thể các thể chế tôn giáo lớn. Hoặc là, hướng đến việc đáp ứng nhu cầu dân chủ trong lựa chọn tôn giáo, trong sinh hoạt tôn giáo của con người hiện đại. Bên cạnh đó, sự phát triển của hiện tượng tôn giáo mới cũng không tách ra khỏi xã hội, ngược lại, chúng tồn tại vừa như thách thức xã hội nhưng đồng thời cũng tạo ra những hiệu ứng mới mẻ về tôn giáo xã hội. Sự xuất hiện của những hiện tượng tôn giáo mới đưa đến sự thay đổi niềm tin tôn giáo của dân chúng và hình thành thị trường tôn giáo đó là một nhu cầu phát triển tất yếu, khách quan. 

Đối với các tỉnh thành vùng đồng bằng Bắc Bộ, sự phát triển của các hiện tượng tôn giáo mới không chỉ phản ánh nhu cầu tâm linh đang thay đổi của xã hội mà còn phản ánh quá trình phát triển, biến đổi của tồn tại xã hội. Sự thích ứng của xã hội cổ truyền miền miền Bắc với cái nôi của nền văn hóa truyền thống là vùng đồng bằng Bắc Bộ trước những “cú hích” của kinh tế thị trường và nhu cầu đặt ra cho kết cấu làng xã buộc phải thay đổi cùng với quá trình đô thị hóa. Tuy nhiên, sự thay đổi đó cũng không phải là một quá trình lai căng mà đều được thiết lập trên nền tảng cổ truyền và đối với tâm linh cũng vậy. Các hiện tượng tôn giáo mới của vùng đồng bằng Bắc Bộ đều phổ biến và phát triển mạnh các nhóm tôn giáo mới gắn với những tín ngưỡng, tôn giáo truyền thống của dân tộc như Phật giáo, thờ cúng tổ tiên, thờ cúng anh hùng dân tộc. Quá trình hình thành và “nở rộ” cac hiện tượng tôn giáo mới thuộc nhóm thờ cúng Hồ Chí Minh ở vùng đồng bằng Bắc Bộ  được xem đó như là một sự nhào lặn theo mô thức “bình cũ” rượu mới, hay có thể xem đó là quá trình thêm gia vị cho những món ăn tâm linh truyền thống nhưng lại được chế biến theo một cách hoàn toàn mới mẻ. 
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